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180

171+ 

172

173+

174

175 + 

176

177 +

178



Ôn: Mở rộng vốn từ về đồ chơi, 

dấu phẩy.

Tiết 

dôi

Ôn: Mở rộng vốn từ về gia đình. 

Từ ngữ chỉ đặc điểm, câu nêu 

đặc điểm.

Tiết 

dôi

Ôn: Viết đoạn văn kể một công 

việc em đã làm cùng thân.

Tiết 

dôi

Ôn: Viết đoạn văn kể một việc 

tốt em đã làm ở nhà hoặc ở 

trường.

Tiết 

dôi

Ôn: Viết đoạn văn kể một việc 

người thân đã làm cho em.

Tiết 

dôi

Ôn: Dấu chấm, dấu chấm hỏi, 

dấu chấm than.

Tiết 

dôi

Ôn: Mở rộng vốn từ về tình cảm 

gia đình. Dấu phẩy

Tiết 

dôi

Bài 1: Chuyện bốn mùa (Tiết 1) 181

Bài 1: Chuyện bốn mùa (Tiết 2) 182

GDKNS: Lựa chọn trang phục phù hợp 

các mùa. GDĐP, NQ 05: HĐ3: Câu 

chuyện ấn tượng về một mùa trong năm 

(Trả lời GDĐP tỉnh ĐB).

Bài 1: Chuyện bốn mùa (Tiết 3) 183

Bài 1: Chuyện bốn mùa (Tiết 4) 184
Tích hợp liên môn TNXH Bài 28. Các 

mùa trong năm.

Bài 2: Mùa nước nổi (Tiết 1) 185

Bài 2: Mùa nước nổi (Tiết 2) 186

GDĐP: Biết bảo vệ bản thân khi tham 

gia bơi trên sông hồ, suối ở địa phương. 

QPAN: HĐ2. Tìm hiểu văn bản: Mọi 

HS phải tập bơi và biết bơi, ví dụ một 

số vụ việc đuối nước để giúp các em 

tránh được tai nạn.

Bài 2: Mùa nước nổi (Tiết 3) 187

10

Vẻ đẹp 

quanh 

em

19/01

4

HỌC KỲ II
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Bài 2: Mùa nước nổi (Tiết 4) 188

Bài 2: Mùa nước nổi (Tiết 5) 189

Bài 2: Mùa nước nổi (Tiết 6) 190

Bài 3: Họa mi hót (Tiết 1) 191

Bài 3: Họa mi hót (Tiết 2) 192
LGKNS: Kĩ năng chăm sóc chim cảnh, 

cá cảnh.

Bài 3: Họa mi hót (Tiết 3) 193

Bài 3: Họa mi hót (Tiết 4) 194

Bài 4: Tết đến rồi (Tiết 1) 

Bài 4: Tết đến rồi (Tiết 2) 

 LGKNS: Kĩ năng làm những công 

việc chuẩn bị cho dịp tết Nguyên Đán  

ở gia đình. NQ 05. Giữ gìn phát huy 

các giá trị văn hoá tốt đẹp của các dân 

tộc. Lồng ghép nội dung bảo tồn và 

phát huy truyền thống văn hoá dân tộc.

Bài 4: Tết đến rồi (Tiết 3) 197

Bài 4: Tết đến rồi (Tiết 4) 198

Bài 4: Tết đến rồi (Tiết 5) 199

Bài 4: Tết đến rồi (Tiết 6) 200 LGKNS: Kĩ năng viết lời chúc mừng.

Bài 5: Giọt nước và biển lớn 

(Tiết 1) 
201

Bài 5: Giọt nước và biển lớn 

(Tiết 2) 
202

LGKNS: Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ 

khi lạc đường. ANQP: Phòng tránh bị 

bắt cóc.

Bài 5: Giọt nước và biển lớn 

(Tiết 3) 
203

Bài 5: Giọt nước và biển lớn 

(Tiết 4) 
204

6

Vẻ đẹp 

quanh 

em

19/01

20/01

21/02

4

6

195+

196



Bài 6: Mùa vàng (Tiết 1) 

Bài 6: Mùa vàng (Tiết 2) 
LGGDĐP: Cánh đồng lúa Mường 

Thanh

Bài 6: Mùa vàng (Tiết 3) 207

Bài 6: Mùa vàng (Tiết 4) 208
LGKNS: Chăm sóc cây hoa ở nhà, ở 

trường.

Bài 6: Mùa vàng (Tiết 5) 209

Bài 6: Mùa vàng (Tiết 6) 210   

Bài 7: Hạt thóc (Tiết 1) 

Bài 7: Hạt thóc (Tiết 2) 
LGGDĐP: Giới thiệu các loại gạo 

ngon nổi tiếng ở Điện Biên.

Bài 7: Hạt thóc (Tiết 3) 213

Bài 7: Hạt thóc (Tiết 4) 214
LGGDĐP: Một số cây lương thực khác 

được trồng ở ĐB

Bài 8: Lũy tre (Tiết 1) 215

Bài 8: Lũy tre (Tiết 2) 216
LGBVMT: Bảo vệ rừng, tố giác tội 

phạm chặt phá rừng.

Bài 8: Lũy tre (Tiết 3) 217

Bài 8: Lũy tre (Tiết 4) 218

Bài 8: Lũy tre (Tiết 5) 219

Bài 8: Lũy tre (Tiết 6) 220
LGGDĐP: Vệ sinh làng xóm, trồng 

cây xanh, giúp bà con nông dân gặt lúa.

Bài 9: Vè chim (Tiết 1) 221

Bài 9: Vè chim (Tiết 2) 222
 LGBVMT: Yêu quý chăm sóc và bảo 

vệ các loài chim.

Bài 9: Vè chim (Tiết 3) 223

Bài 9: Vè chim (Tiết 4) 224

6

4

6

4

Hành 

trình 

xanh 

của em

Vẻ đẹp 

quanh 

em

21/02

22/02

23/02

211+

212

205+

206



Bài 10: Khủng long (Tiết 1) 225

Bài 10: Khủng long (Tiết 2) 226
LGBVMT: Kể tên một số con vật sống 

trong rừng ở địa phương.

Bài 10: Khủng long (Tiết 3) 227

Bài 10: Khủng long (Tiết 4) 228

Bài 10: Khủng long (Tiết 5) 229

Bài 10: Khủng long (Tiết 6) 230

Bài 11: Sự tích cây thì là 

(Tiết 1) 

Bài 11: Sự tích cây thì là 

(Tiết 2) 

LGKNS: Giới thiệu tên một số loại rau 

thơm.

Bài 11: Sự tích cây thì là 

(Tiết 3) 
233

Bài 11: Sự tích cây thì là 

(Tiết 4) 
234

Bài 12: Bờ tre đón khách 

(Tiết 1) 
235

Bài 12: Bờ tre đón khách 

(Tiết 2) 
236

Bài 12: Bờ tre đón khách 

(Tiết 3) 
237

Bài 12: Bờ tre đón khách 

(Tiết 4) 
238

Bài 12: Bờ tre đón khách 

(Tiết 5) 
239

Bài 12: Bờ tre đón khách 

(Tiết 6) 
240

Bài 13: Tiếng chổi tre  (Tiết 1) 4

Bài 13: Tiếng chổi tre  (Tiết 2) 

LGBVMT: Luôn bảo vệ môi trường, 

vứt rác đúng nơi quy định. Trận trọng 

người làm nghề lao công, luôn làm cho 

môi trường sạch đẹp.

4

6

Hành 

trình 

xanh 

của em

24/02

25/3

23/02

241+

242

231+

232



Bài 13: Tiếng chổi tre  (Tiết 3) 243

Bài 13: Tiếng chổi tre  (Tiết 4) 244

Bài 14: Cỏ non cười rồi (Tiết 1) 245

Bài 14: Cỏ non cười rồi (Tiết 2) 246
 LGBVMT: Không vứt rác, giẫm chân 

lên cỏ, hái hoa nơi công cộng.

Bài 14: Cỏ non cười rồi (Tiết 3) 247

Bài 14: Cỏ non cười rồi (Tiết 4) 248

Bài 14: Cỏ non cười rồi (Tiết 5) 249

Bài 14: Cỏ non cười rồi (Tiết 6) 250

Bài 15: Những con sao biển  

(Tiết 1) 
251

Bài 15: Những con sao biển  

(Tiết 2) 
252

LGBVMT: Không vứt rác bảo vệ môi 

trường sống các con vật dưới biển.

Bài 15: Những con sao biển  

(Tiết 3) 
253

Bài 15: Những con sao biển  

(Tiết 4) 
254

Bài 16: Tạm biệt cánh cam (Tiết 

1) 
255

Bài 16: Tạm biệt cánh cam (Tiết 

2) 
256

Bài 16: Tạm biệt cánh cam 

(Tiết 3) 
257

Bài 16: Tạm biệt cánh cam 

(Tiết 4) 
258

Bài 16: Tạm biệt cánh cam 

(Tiết 5) 
259

LGGDĐP: Dọn vệ sinh đường phố ở 

phố em.

Bài 16: Tạm biệt cánh cam 

(Tiết 6) 
260

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 1)

4

6

10

6

Hành 

trình 

xanh 

của em

27/3

26/3

25/3

261+

162



Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 2)

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 3)

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 4)

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 5)

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 6)

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 7)

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 8)

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 9)

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 10)

Bài 17: Những cách chào độc 

đáo (Tiết 1) 
271

Bài 17: Những cách chào độc 

đáo (Tiết 2) 
272 LGKNS: Kĩ năng chào hỏi thân thiện

Bài 17: Những cách chào độc 

đáo (Tiết 3) 
273

Bài 17: Những cách chào độc 

đáo (Tiết 4) 
274

Bài 18: thư viện biết đi (Tiết 1) 275

Bài 18: thư viện biết đi (Tiết 2) 276

GDKNS: Giáo dục học sinh thói quen 

đọc sách. Tích hợp liên môn TNXH: 

Bài 7. Ngày hội đọc sách của chúng 

em.

Bài 18: thư viện biết đi (Tiết 3) 277

Bài 18: thư viện biết đi (Tiết 4) 278

Bài 18: thư viện biết đi (Tiết 5) 279

Bài 18: thư viện biết đi (Tiết 6) 280

6

1027/3

Giao 

tiếp và 

kết nối 

28/3

267+

268

261+

162

269+

270

263+

264

265+

266



Bài 19: Cảm ơn anh hà mã 

(Tiết 1) 

Bài 19: Cảm ơn anh hà mã 

(Tiết 2) 

LGĐP: Giới thiệu trang trại bò, dê ở 

Điện Biên

Ôn: Viết đoạn văn giới thiệu 

bản thân

Tiết 

dôi

Ôn: Chỉ sự vật hoạt động, câu 

nêu hoạt động

Tiết 

dôi

Ôn: Từ ngữ chỉ đặc điểm: Câu 

nêu đặc điểm 

Tiết 

dôi

Ôn: Viết đoạn văn kể một việc 

làm ở nhà.

Tiết 

dôi

Ôn: Viết đoạn văn kể về một 

hoạt động thể thao hoặc trò 

chơi.

Tiết 

dôi

Ôn: Chỉ đồ dùng học tập: Dấu 

chấm, dấu chấm hỏi

Tiết 

dôi

Ôn: Viết đoạn văn tả đồ dùng 

học tập.

Tiết 

dôi

Ôn: Viết đoạn văn kể về một 

hoạt động em tham gia cùng bạn

Tiết 

dôi

Luyện đọc bài (GV tự chọn bài)
Tiết 

dôi

Luyện viết (GV tự chọn nội 

dung)

Tiết 

dôi

Bài 19: Cảm ơn anh hà mã 

(Tiết 3) 
283

Bài 19: Cảm ơn anh hà mã 

(Tiết 4) 
284

Bài 20: Từ chú bồ câu đến in- tơ- 

nét (Tiết 1) 
285

Bài 20: Từ chú bồ câu đến in- tơ- 

nét (Tiết 2) 
286

LGKNS: Kĩ năng giữ gìn bảo vệ đồ 

dùng trong gia đình

Bài 20: Từ chú bồ câu đến in- tơ- 

nét (Tiết 3) 
287

Bài 20: Từ chú bồ câu đến in- tơ- 

nét (Tiết 4) 
288

Bài 20: Từ chú bồ câu đến in- tơ- 

nét (Tiết 5) 
289

10

4

6

Giao 

tiếp và 

kết nối 

29/4

281+

282



Bài 20: Từ chú bồ câu đến in- tơ- 

nét (Tiết 6) 
290

Bài 21: Mai An Tiêm  (Tiết 1) 

Bài 21: Mai An Tiêm  (Tiết 2) 

LGANQP: Giới thiệu nhân vật lịch sử. 

NQ 05. Giáo dục lòng yêu quê hương 

đất nước.

Bài 21: Mai An Tiêm  (Tiết 3) 293

Bài 21: Mai An Tiêm  (Tiết 4) 294

Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo 

(Tiết 1) 
295

Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo 

(Tiết 2) 
296

LGANQP: Tuyên truyền và giáo dục 

học sinh giữ gìn và bảo vệ chủ quyền 

biển đảo.

Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo 

(Tiết 3) 
297

Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo 

(Tiết 4) 
298

Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo 

(Tiết 5) 
299

Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo 

(Tiết 6) 
300

NQ 05. Giáo dục lòng yêu quê hương 

đất nước. ANQP: Giáo dục học sinh 

giữ gìn biển đảo quê hương.

Bài 23: Bóp nát quả cam 

(Tiết 1) 
301

Bài 23: Bóp nát quả cam 

(Tiết 2) 
302

QPAN-NQ 05. Giáo dục các tấm 

gương anh hùng nhỏ tuổi yêu nước. 

Lồng ghép nội dung bảo tồn phát huy 

truyền thông yêu nước của dân tộc.

Bài 23: Bóp nát quả cam 

(Tiết 3) 
303

Bài 23: Bóp nát quả cam 

(Tiết 4) 
304

GDĐP: Bài 1. Người có công với quê 

hương Đất nước

Bài 24: Chiếc rễ đa tròn (Tiết 1) 305

6

6

4

6

4
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Giao 
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292



Bài 24: Chiếc rễ đa tròn (Tiết 2) 306

GDKNS: Kính trọng biết ơn Bác Hồ. 

BVMT: Trồng cây xanh bảo vệ môi 

trường.

Bài 24: Chiếc rễ đa tròn (Tiết 3) 307

Bài 24: Chiếc rễ đa tròn (Tiết 4) 308

Bài 24: Chiếc rễ đa tròn (Tiết 5) 309

Bài 24: Chiếc rễ đa tròn (Tiết 6) 310

Bài 25: Đất nước chúng mình 

(Tiết 1) 

Bài 25: Đất nước chúng mình 

(Tiết 2) 

LGANQP: Giới thiệu thêm một số tấm 

gương anh hùng. 

Bài 25: Đất nước chúng mình 

(Tiết 3) 
313

Bài 25: Đất nước chúng mình 

(Tiết 4) 
314

LGANQP: Bảo vệ vùng biên giới tỉnh 

Điện Biên. GDĐP chủ đề 5 (Bài 3. 

Đóng góp của những người có công với 

quê hương em.)

Bài 26: Trên các miền đất nước 

(Tiết 1) 
315

Bài 26: Trên các miền đất nước 

(Tiết 2) 
316

GDĐP: Bài 4. Biết ơn những người có 

công với quê hương đất nước

NQ 05. Bảo tồn và phát huy giá trị 

truyền thống của các dân tộc.

Bài 26: Trên các miền đất nước 

(Tiết 3) 
317

Bài 26: Trên các miền đất nước 

(Tiết 4) 
318

LGGDĐP: Sản phẩm truyền thống: 

miến dong tại làng nghề xã Nà Tấu, 

bánh Khẩu Xén ở thị xã Mường Lay

Bài 26: Trên các miền đất nước 

(Tiết 5) 
319

LGGDĐP: Làng nghề mây, tre đan tại 

phường Sông Đà tại thị xã Mường Lay, 

giấy dó ở Na Sang 2. HĐTN: Bài 29. 

Bảo vệ cảnh quan quê em.

Bài 26: Trên các miền đất nước 

(Tiết 6) 
320

Bài 27: Chuyện quả bầu (Tiết 1) 321
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6

4

6
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Bài 27: Chuyện quả bầu (Tiết 2) 322

 LGGDĐP: Kể tên một số dân tộc sinh 

sống ở thành phố Điện Biên Phủ. NQ 

05. Một số dân tộc tỉnh Điện Biên, giáo 

dục học sinh đoàn kết ….

Bài 27: Chuyện quả bầu (Tiết 3) 323

Bài 27: Chuyện quả bầu (Tiết 4) 324

LGANQP: Kể chuyện về sự đoàn kết 

giữa các dân tộc anh em làm nên sức 

mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm 

lược.

Bài 28: Khám phá đáy biển ở 

Trường Sa (Tiết 1) 
325

Bài 28: Khám phá đáy biển ở 

Trường Sa (Tiết 2) 
326

 LGBVMT: Giữ gìn vệ sinh môi 

trường biển. LGANQP: Nói về chủ 

quyền biển đảo của nước ta.

Bài 28: Khám phá đáy biển ở 

Trường Sa (Tiết 3) 
327

Bài 28: Khám phá đáy biển ở 

Trường Sa (Tiết 4) 
328

Bài 28: Khám phá đáy biển ở 

Trường Sa (Tiết 5) 
329

Bài 28: Khám phá đáy biển ở 

Trường Sa (Tiết 6) 
330

GDKNS: Tình yêu quê hương đất 

nước, giữ gìn vệ sinh môi trường.

ANQP: Giáo dục học sinh giữ gìn biển 

đảo quê hương.

Bài 29: Hồ Gươm (Tiết 1) 

Bài 29: Hồ Gươm (Tiết 2) 

Bài 29: Hồ Gươm (Tiết 3) 333
NQ 05. Bảo tồn và phát huy giá trị 

truyền thống của các dân tộc. (HĐ1)

Bài 29: Hồ Gươm (Tiết 4) 334

Bài 30: Cánh đồng quê em 

(Tiết 1) 
335

4

6

GDKNS: Tình yêu quê hương đất 

nước. NQ 05. Bảo tồn di tích lịch sử

6

4

Việt 

Nam 

quê 

hương 

em

33/5

34/5

331+

332



Bài 30: Cánh đồng quê em 

(Tiết 2) 
336

GDKNS: Tình yêu quê hương đất 

nước. LGGDĐP: Giới thiệu loại gạo 

ngon nổi tiếng được làm ra ở cánh 

đồng Mường Thanh. 

Bài 30: Cánh đồng quê em 

(Tiết 3) 
337

Bài 30: Cánh đồng quê em 

(Tiết 4) 
338

TNXH: Bài 2. Nghề nghiệp của người 

lớn trong gia đình

Bài 30: Cánh đồng quê em 

(Tiết 5) 
339

Bài 30: Cánh đồng quê em 

(Tiết 6) 
340

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 

II (Tiết 1)

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 

II (Tiết 2)

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 

II (Tiết 3)

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 

II (Tiết 4)

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 

II (Tiết 5)

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 

II (Tiết 6)

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 

II (Tiết 7)

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 

II (Tiết 8)

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 

II (Tiết 9)

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 

II (Tiết 10)

Ôn: Luyện đọc bài Nhím nâu 

kết bạn

Tiết 

dôi

Ôn: Luyện viết chữ hoa 

J, K, L, M

Tiết 

dôi

Ôn: Mở rộng vốn từ về gia đình, 

từ ngữ chỉ đặc điểm; câu nêu 

đặc điểm

Tiết 

dôi

10

6

10

Việt 

Nam 

quê 

hương 

em

34/5

35/5

343+

344

345+

346

341+

342

349+

350

347+

348



Ôn: Viết đoạn văn thể hiện tình 

cảm với người thân.

Tiết 

dôi

Luyện viết bài: Cánh cửa nhớ bà
Tiết 

dôi

Luyện viết chữ hoa N, O, Ô, 

Ơ, P

Tiết 

dôi

Ôn:  Dấu chấm, dấu chấm hỏi, 

dấu chấm than

Tiết 

dôi

Ôn: Viết đoạn văn kể về việc đã  

làm cùng người thân

Tiết 

dôi

Luyện đọc bài Cánh đồng quê 

em

Tiết 

dôi

Luyện viết bài Hồ Gươm (đoạn 

2)

Tiết 

dôi

10

Hiệu trưởng ký duyệt Người lập kế hoạch

Lại Thị LanĐinh Thị Thanh Nhàn
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